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Phụ Lục II: 

 PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA    

GIỚI HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 
 

B TTHC CẤP XÃ 

I Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước (3) 

1 

Cấp giấy 

phép bán lẻ 

rượu. 

2.000620 

 Thời hạn 

giải quyết: 10 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(5,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1/2 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/2 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày)  
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2 

Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép bán lẻ 

rượu 

2.001615 

Thời hạn giải 

quyết: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(3,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1/2 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/4 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/4 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/4  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/4 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 
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3 

Cấp lại Giấy 

phép bán lẻ 

rượu. 

2.000240 

Thời hạn giải 

quyết: 07 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

II Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng (3) 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(3,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1/2 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/4 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/4 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/4  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/4 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 

  

 

 

 



4 

 

4 

Cấp giấy 

phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá. 

2.000181 

Thời gian 

thực hiện: 15 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(7,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1 ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/2 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân 

công (1/2 ngày) 
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Cấp sửa đổi, 

bổ sung Giấy 

phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá. 

2.000162 

Thời gian 

thực hiện: 15 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(7,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1 ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/2 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 
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Cấp lại Giấy 

phép bán lẻ 

sản phẩm 

thuốc lá. 

2.000150 

 Thời gian 

thực hiện: 15 

ngày làm 

việc kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(7,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1 ngày) 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/2 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 
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III Lĩnh vực người tiêu dùng (1) 

7 

 

Thông báo về 

việc thực hiện 

hoạt động bán 

hàng không tại 

địa điểm giao 

dịch thường 

xuyên 

2.000620 

Thời gian thực 

hiện: không 

quy định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Lĩnh vực tài sản kết cấu hạ tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(không quy định) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(không quy định) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(không quy định) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(không quy định) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(không quy định) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(không quy định) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(không quy định) 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

Không quy định 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(không quy định) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(không quy định) 
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Giao tài sản kết cấu 

hạ tầng chợ do cấp 

xã quản lý 

Mã TTHC: 

1.012568 

Thời gian thực 

hiện:  

Trong thời hạn 60 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, 

phòng Kinh 

tế/phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị 

chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan 

liên quan trình 

UBND cấp xã xem 

xét, quyết định 

giao tài sản. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên VP UBND  

cấp xã  

(thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện:  

8 ngày 

 

 

 
Chủ đầu tư dự án, đơn vị chủ trì 

quản lý tài sản 

(Thực hiện bàn giao sau 30 ngày kể 

từ ngày có Quyết định giao tài sản) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND cấp 

xã  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 1 ngày 

 - Thẩm định: 3  ngày 

 

 

Thường trực UBND cấp 

xã 

 (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

 

Văn thư VP UBND cấp xã 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế/Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 

* Thời gian thực hiện: 

 38 ngày 

 

TT Phục vụ hành chính công 

các cấp, Bp Một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

 

LĐ Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng 

và đô thị 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 0,5 ngày 

 - Thẩm định: 5,5 ngày 

 

Văn thư phòng kinh tế/Kinh 

tế, Hạ tầng và đô thị 

(vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 
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Thu hồi tài sản kết 

cấu hạ tầng chợ 

Mã TTHC: 

1.012569 

Thời gian thực 

hiện: 75 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ, trong đó: 

- Trong thời hạn 45 

ngày kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định, Phòng 

Kinh tế/Phòng kinh 

tế, hạ tầng và đô thị 

chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

báo cáo UBND cấp 

xã xem xét, quyết 

định thu hồi tài sản. 

- Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ quy 

định, UBND cấp 

xã xem xét, ban 

hành Quyết định 

thu hồi tài sản hoặc 

có văn bản hồi đáp 

trong trường hợp 

đề nghị thu hồi tài 

sản không phù hợp. 

 

 

 

 

 

V Lĩnh vực kinh doanh khí 

Chuyên viên VP UBND  

cấp xã  

(thẩm định hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện:  

20  ngày 

 

 

 
Chủ đầu tư dự án, đơn vị chủ trì 

quản lý tài sản 

(Thực hiện bàn giao sau 30 ngày kể 

từ ngày có Quyết định giao tài sản) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND cấp 

xã  

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 ngày 

 - Thẩm định: 6,5  ngày 

 

 

Thường trực UBND cấp 

xã 

 (Ký, phê duyệt) 

* Thời gian thực hiện:  

02 ngày 

 

Văn thư VP UBND cấp xã 

(Vào sổ, đóng dấu, phát 

hành) 

* Thời gian thực hiện:  

0,5 ngày 

 

 

TT Phục vụ hành chính 

công các cấp, Bp Một 

cửa cấp xã 

 

Chuyên viên phòng Kinh 

tế/Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 

* Thời gian thực hiện: 

 36,5 ngày 

 

TT Phục vụ hành chính công 

các cấp, Bp Một cửa cấp xã 

* Thời gian thực hiện:  

 01 ngày 

LĐ Kinh tế/Kinh tế, Hạ tầng 

và đô thị 

* Thời gian thực hiện: 

- Phân công: 01 ngày 

 - Thẩm định: 06 ngày 

Văn thư phòng kinh tế/Kinh 

tế, Hạ tầng và đô thị 

(vào sổ, đóng dấu, phát hành) 

* Thời gian thực hiện: 0,5 

ngày 
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Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ 

LPG chai. 

Mã TTHC: 

2.001283 

Thời gian thực 

hiện: 15 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(7,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1 ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/2 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân 

công (1/2 ngày) 
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Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG 

chai. 

Mã TTHC: 

2.001270 

Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(3,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1/2 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/4 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/4 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/4  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/4 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 
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12 

Cấp điều chỉnh 

Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG 

chai. 

Mã TTHC: 

2.001261 

Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(3,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt  

(1/2 ngày) 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/4 ngày) 

 

 

 

 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/4 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/4  ngày 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận 

(1/4 ngày) 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT phân công 

(1/2 ngày) 
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Cấp Giấy chứng 

nhận sản phẩm 

công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp 

xã 

* Thời gian thực 

hiện: Theo Kế 

hoạch tổ chức bình 

chọn sản phẩm 

công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu cấp 

xã được cấp có 

thẩm quyền phê 

duyệt theo từng kỳ 

bình chọn. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt 

  

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

 

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một 

cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

 

Trung tâm PVHC 

công/Bộ phận một cửa 

cấp xã tiếp nhận  

 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT  phân 

công 
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VII Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (3) 
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Cấp Giấy phép sản 

xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích 

kinh doanh 

* Thời gian thực 

hiện: 10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(5,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt 

 (1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

 

Trung tâm PVHC 

công các cấp/Bộ phận 

một cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

 

Trung tâm PVHC công 

các cấp/Bộ phận một 

cửa cấp xã tiếp nhận  

(1/2 ngày)  

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT  phân 

công 

(1/2 ngày) 
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15 

 

 

Cấp lại Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích kinh doanh 

* Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 
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Cấp sửa đổi, bổ 

sung Giấy phép 

sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục 

đích kinh doanh 

* Thời gian thực 

hiện: 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 

 

 

 

Tổ chức, cá nhân 

 

Chuyên viên Phòng 

Kinh tế/KT, HT&ĐT  

thẩm định hồ sơ 

(2,5 ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  kiểm tra, 

phê duyệt 

 (1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư Phòng Kinh 

tế/KT, HT&ĐT  vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

(1/2 ngày) 

 

 

 

 
 

Lãnh đạo VP HĐND-

UBND xã phân công 

(1/2 ngày) 

 

 

Chuyên viên VP 

HĐND-UBND xã xử 

lý hồ sơ 

(1/2 ngày) 

 

 
 

Lãnh đạo VP UBND -

UBND xã thẩm định 

(1/2  ngày) 

 

 

 

Lãnh đạo UBND xã 

phê duyệt 

(1/2 ngày) 

 

 

 

Văn thư HĐND -

UBND xã vào sổ, 

đóng dấu, phát hành 

1/2  ngày 

 

 

Trung tâm PVHC 

công các cấp/Bộ phận 

một cửa cấp xã 

(Trả kết quả) 

  

 

 

 

 

Trung tâm PVHC công 

các cấp/Bộ phận một 

cửa cấp xã tiếp nhận  

(1/2 ngày)  

 

 

 

Lãnh đạo Phòng Kinh 

tế/KT,HT&ĐT  phân 

công 

(1/2 ngày) 
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